
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Lò Thị Thu Anh 06/01/1998
Bản Nà Ten - xã Hua 

Thanh - huyện Điện Biên 
- tỉnh Điện Biên

Bản Nà Ten - xã Hua 
Thanh - huyện Điện Biên - 

 tỉnh Điện Biên
011198002015 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2459/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

2 Hoàng Thị Chúa 03/05/1991
Thôn Khản Nhờ - xã Nà 
Khương - huyện Quang 

Bình - tỉnh Hà Giang 

Thôn Khản Nhờ - xã Nà 
Khương - huyện Quang 

Bình - tỉnh Hà Giang 
002191007791 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000207/CCHN-D-SYT-HAG 26/04/2019

3 Mai Thị Kim Chung 26/06/1993
Thôn 6C - xã Ia Hla - 
huyện Chư Pưh - tỉnh 

Gia Lai

Thôn 6C - xã Ia Hla - 
huyện Chư Pưh - tỉnh Gia 

Lai
064193007411 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001162/GL-CCHND 06/01/2017

4 Đỗ Thị Chuyên 01/05/1983
Khu 10 - xã Tứ Hiệp - 

huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 5 - xã Thạch Sơn - 
huyện Lâm Thao - tỉnh 

Phú Thọ
025183016895 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2206/CCHND-SYT-PT 19/04/2021

5 Lê Thị Diên 10/04/1986
Khu 3 - xã Văn Lang - 

huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 1 - xã Văn Lang - 
huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 

Thọ
025186011882 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 749/PT-CCHND 30/07/2014

6 Nguyễn Thị Dung 12/05/1961

Số nhà 211 - phố Phạm 
Ngũ Lão - thị trấn Ân 

Thi - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Phố Phạm Ngũ Lão - thị 
trấn Ân Thi - huyện Ân 

Thi - tỉnh Hưng Yên
033161002972 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1144/HY-CCHND 15/06/2016

7 Nguyễn Thị Kim Dung 05/02/1983
Khu 6 - xã Ngọc Quan - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 6 - xã Ngọc Quan - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ
025183004626 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2397/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

8 Trương Thị Dung 19/01/1999
Thôn 1 - xã Đạ Oai - 

huyện Đạ Huoai - tỉnh 
Lâm Đồng 

Thôn 1 - xã Đạ Oai - 
huyện Đạ Huoai - tỉnh 

Lâm Đồng 
075199000755 03/07/2024 Bộ Công An DSCĐ 8427/CCHN-D-SYT-ĐNAI 16/10/2023

9 Nguyễn Văn Được 29/08/1990

Số nhà 8 - ngách 1 - ngõ 
15 - thôn Thượng - xã 

Bích Hoà - huyện Thanh 
Oai - TP Hà Nội

Số nhà 8 - ngách 1 - ngõ 
15 - thôn Thượng - xã 

Bích Hoà - huyện Thanh 
Oai - TP Hà Nội

001090022320 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03825/CCHND-SYT-HNO 05/08/2019

10 Đặng Đông  Giang 02/04/1975
Số nhà 92 - phố Thứa - 
phường Dị Sử - thị xã 

Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 

Tổ dân phố Tháp - 
phường  Dị Sử  - thị xã 

Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 
033075005251 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH  1459/CCHN-D-SYT-HY 30/11/2022

11 Mai Thị Hương Giang 28/09/1972

Số nhà 395 Lý Bôn - tổ 
15 - phường Kỳ Bá - 

thành phố Thái Bình - 
tỉnh Thái Bình

Số nhà 395 Lý Bôn - tổ 
15 - phường Kỳ Bá - 

thành phố Thái Bình - 
tỉnh Thái Bình

038172009306 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 40/TB-CCHND 20/01/2014

12 Phạm Thị Hà 16/06/1989

Thôn 1 - Lạc Chính - xã 
Trực Khang - huyện 

Trực Ninh - tỉnh Nam 
Định

Thôn 1 - Lạc Chính - xã 
Trực Khang - huyện Trực 

Ninh - tỉnh Nam Định
036189012960 08/01/2025 Bộ Công An DSTH 329/HY-CCHND 28/03/2014

13 Nguyễn Thu Hằng 14/10/1992
TDP 4 Đoài - thị trấn 
Yên Lạc - huyện Yên 
Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP 4 Đoài - thị trấn Yên 
Lạc - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc
020192000269 19/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00247/CCHND-SYT-VP 01/04/2022

14 Đoàn Thị Thu Hằng 25/08/1995
Khu 1 - xã Tất Thắng - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 1 - xã Tất Thắng - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh 

Phú Thọ
025195013431 03/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2424/CCHND-SYT-PT 24/05/2022

15 Phan Thị Mỹ Hạnh 06/11/1992
Thôn Làng Cúng - xã 
Đạo Đức - huyện Vị 

Xuyên - tỉnh Hà Giang

Thôn Làng Cúng - xã Đạo 
Đức - huyện Vị Xuyên - 

tỉnh Hà Giang
002192001298 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000026/CCHN-D-SYT-HAG 21/09/2017

16 Cao Thị Hậu 15/08/1989
Khu 7 - xã Hà Lộc - thị 
xã Phú Thọ - tỉnh Phú 

Thọ

Khu 4 - xã Ngọc Đồng - 
huyện Yên Lập - tỉnh Phú 

Thọ
025189013275 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1625/CCHND-SYT-PT 10/11/2017
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
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17 Trương Thị Thu Hiền 24/06/1986
Tổ dân phố 1 - thị trấn 

Chư Ty - huyện Đức Cơ - 
 tỉnh Gia Lai

Tổ dân phố 1 - thị trấn 
Chư Ty - huyện Đức Cơ - 

tỉnh Gia Lai
064186008295 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 293/CCHN-D-SYT-GL 07/09/2018

18 Đỗ Thị Hiền 05/10/1979
Khu 3 - xã Minh Côi - 

huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 
Thọ 

Khu 3 - xã Minh Côi - 
huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 

Thọ 
025179001617 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 824/PT-CCHND 16/10/2014

19 Đậu Thị Hoà 12/06/1982
Thôn Thống Nhất - xã Ia 

Din - huyện Đức Cơ - 
tỉnh Gia Lai

Thôn Thống Nhất - xã Ia 
Din - huyện Đức Cơ - tỉnh 

Gia Lai
040182017563 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 474/CCHN-D-SYT-GL 15/08/2019

20 Nguyễn Thị Hóa 10/05/1974
Thôn Làng Cúng - xã 
Đạo Đức - huyện Vị 

Xuyên - tỉnh Hà Giang

Thôn Làng Cúng - xã Đạo 
Đức - huyện Vị Xuyên - 

tỉnh Hà Giang
002174000301 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000181/CCHN-D-SYT-HAG 24/12/2018

21 Trần Thị Thanh Huệ 06/09/1984
Thôn 10 - Hữu Cung - xã 
Lộc Ninh - TP Đồng Hới 

- tỉnh Quảng Bình

Thôn 10 - Hữu Cung - xã 
Lộc Ninh - TP Đồng Hới - 

tỉnh Quảng Bình
044184011915 14/10/2024 Bộ Công An DSĐH 1010/CCHND-SYT-QB 11/09/2019

22 Trần Thị Hương 20/10/1984
Khu 14 - xã Phú Hộ - thị 

xã Phú Thọ - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 14 - xã Phú Hộ - thị 
xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ

025184003820 09/11/2024 Bộ Công An DSTH 254/PT- CCHND 04/10/2013

23 Hà Thị Thanh Huyền 26/09/1989
Khu Đỗ Sơn 3 - xã Đỗ 

Sơn - huyện Thanh Ba - 
tỉnh Phú Thọ 

Khu Đỗ Sơn 3 - xã Đỗ 
Sơn - huyện Thanh Ba - 

tỉnh Phú Thọ 
025189005078 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1530/CCHND-SYT-PT 02/08/2017

24 Nguyễn Thị Huyền 16/08/1992

Kiệt 9 - TDP Trung 
Đông - phường Phú 

Thượng - quận Thuận 
Hoá - TP Huế

Thôn Phước Linh - xã 
Phú Mỹ - huyện Phú 

Vang - TP Huế
046192013458 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 755/TTH-CCHND 08/09/2016

25 Phan Thị Châu Lan 10/07/1967

Số nhà 110 - phố Phạm 
Ngũ Lão - thị trấn Ân 

Thi - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Phố Phạm Ngũ Lão - thị 
trấn Ân Thi - huyện Ân 

Thi - tỉnh Hưng Yên
044167000078 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1181/HY-CCHND 01/08/2016

26 Lê Thị Phương Loan 28/09/1988
Thôn Cảnh Lâm - xã Tân 
Minh - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Cảnh Lâm - xã Tân 
Minh - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
033188008401 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1594/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

27 Cao Thanh Long 05/12/1982
Thôn Yên Định - xã Yên 
Hóa - huyện Minh Hóa - 

tỉnh Quảng Bình

Thôn Yên Định - xã Yên 
Hóa - huyện Minh Hóa - 

tỉnh Quảng Bình
044082012115 17/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1507/CCHN-D-SYT-QB 11/01/2024

28 Trần Thị Luân 20/01/1989
Tổ dân phố 55 - phường 
Khuê Trung - quận Cẩm 

Lệ - TP Đà Nẵng

Tổ dân phố 55 - phường 
Khuê Trung - quận Cẩm 

Lệ - TP Đà Nẵng
045189009928 26/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1059/CCHN-D-SYT-QT 28/04/2021

29 Trần Thị Tuyết Mai 04/12/1992
Thôn Phước Linh - xã 
Phú Mỹ - huyện Phú 

Vang - TP Huế

Thôn Phước Linh - xã 
Phú Mỹ - huyện Phú 

Vang - TP Huế
046192001213 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

30 Phạm Thị Tuyết Mây 26/03/1993

Số nhà 168 - đường Lê 
Quang Hoà - TDP Vân 

An - phường Minh Đức - 
thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên

TDP Sài Phi - phường 
Minh Đức - thị xã Mỹ 
Hào - tỉnh Hưng Yên

033193005108 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1615/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

31 Nguyễn Thị Mến 05/12/1989
Nỗ Lực - xã Thuỵ Vân - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Nỗ Lực - xã Thuỵ Vân - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

026189008691 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2174/CCHND-SYT-PT 05/04/2022

32 Dương Hoài Nam 01/02/1987
Khu 4 - xã Xuân Áng - 

huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 4 - xã Xuân Áng - 
huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 

Thọ
025087016172 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2393/CCHND-SYT-PT 13/04/2022

33 Nguyễn Thành Nam 13/02/1987

793/28/13/20/2 Trần 
Xuân Soạn - phường Tân 
Hưng - quận 7 - TP Hồ 

Chí Minh

793/28/13/20/2 Trần 
Xuân Soạn - phường Tân 
Hưng - quận 7 - TP Hồ 

Chí Minh

036087017326 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2701/CCHN-D-SYT-HCM 01/03/2018

34 Hà Thị Hồng Nga 07/06/1976

6/242 Điện Biên Phủ - 
phường Trường An - 
quận Thuận Hoá - TP 

Huế

6/242 Điện Biên Phủ - 
phường Trường An - quận 

Thuận Hoá - TP Huế
046176014295 11/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 96/TTH-CCHND 31/08/2013



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

35 Hoàng Thị Nga 13/08/1984
Thôn Bình Phú - xã Yên 
Phú - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Bình Phú - xã Yên 
Phú - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên
030184023573 07/08/2024 Bộ Công An DSTH 1569/CCHN-D- SYT-HY 27/10/2017

36 Nguyễn Thị Nga 12/10/1988
Thôn Cao Quán - xã 

Đồng Tiến - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

Thôn Cao Quán - xã Đồng 
Tiến - huyện Khoái Châu - 

 tỉnh Hưng Yên
033188016103 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 517/HY-CCHND 31/07/2014

37 Nguyễn Thị Tuyết Nga 24/09/1998
Thôn Ngọc Trúc - xã 

Minh Hoàng - huyện Phù 
Cừ - tỉnh Hưng Yên

Đội 7 - thôn Nễ Châu - xã 
Hồng Nam - TP Hưng 
Yên - tỉnh Hưng Yên

033198000773 17/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2491/CCHN-D-SYT-HY 29/06/2021

38 Tạ Quang Nghi 10/02/1990

Số nhà 62 - đường 
Nguyễn Công Hoan - 

TDP Văn Nhuế - phường 
Bần Yên Nhân - thị xã 

Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 

Số nhà 62 - đường 
Nguyễn Công Hoan - 

TDP Văn Nhuế - phường 
Bần Yên Nhân - thị xã 

Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 

033090012998 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 484/HY-CCHND 30/06/2014

39 Nguyễn Thị Minh Nguỵệt 18/08/1979
Khu 5 - xã Hương Xạ - 

huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 5 - xã Hương Xạ - 
huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú 

Thọ
025179008375 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1745/CCHND-SYT-PT 25/05/2018

40 Phạm Thị Quỳnh Nhi 02/02/1995

K54/19 Nguyễn Công 
Trứ - phường An Hải 
Tây - quận Sơn Trà - 
thành phố Đà Nẵng

Tổ 4 - phường An Hải 
Tây - quận Sơn Trà - 
thành phố Đà Nẵng

048195007495 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2373/CCHN-D-SYT-ĐNA 08/01/2024

41 Nguyễn Thị Nhung 25/11/1984
Thôn 6 - xã Ba Trại - 

huyện Ba Vì - TP Hà Nội
Thôn 6 - xã Ba Trại - 

huyện Ba Vì - TP Hà Nội
001184016804 14/11/2024 Bộ Công An DSTC 04103/CCHND-SYT-HNO 18/10/2019

42 Trần Thị Nhung 28/08/1968
Xóm Hà Biên - xã Võ 

Miếu - huyện Thanh Sơn 
- tỉnh Phú Thọ 

Xóm Hà Biên - xã Võ 
Miếu - huyện Thanh Sơn - 

tỉnh Phú Thọ 
025168011803 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 883/PT-CCHND 19/11/2014

43 Tạ Thị Ninh 26/09/1997
Thôn Phú Khê - xã Thọ 

Vinh - huyện Kim Động - 
 tỉnh Hưng Yên

Thôn Tây Thịnh - xã Thọ 
Vinh - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033197002812 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2496/CCHN-D-SYT-HY 15/07/2021

44 Lê Thị Kiều Oanh 06/06/1995

Thôn Tây Thành - xã 
Quảng Thành - huyện 

Quảng Điền - thành phố 
Huế 

Thôn Tây Thành - xã 
Quảng Thành - huyện 

Quảng Điền - thành phố 
Huế 

046195008759 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1041/CCHN-D-SYT-TTH 13/10/2017

45 Lê Thị Phúc 27/01/1984
161B Tôn Thất Tùng - tổ 
10 - phường Phù Đổng - 
TP Pleiku - tỉnh Gia Lai

161B Tôn Thất Tùng - tổ 
10 - phường Phù Đổng - 
TP Pleiku - tỉnh Gia Lai

064184002537 26/02/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000303/GL-CCHND 04/04/2014

46 Hà Thị Quyết 11/06/1991
Thôn Phương Nhuế - xã 
Đỗ Sơn - huyện Thanh 

Ba - tỉnh Phú Thọ

Thôn Phương Nhuế - xã 
Đỗ Sơn - huyện Thanh Ba 

- tỉnh Phú Thọ
025191004620 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1531/CCHND-SYT-PT 02/08/2017

47 Lê Tiến Sĩ 20/02/1986

Tổ 13 - thị trấn Nông 
Trường Việt Lâm - 

huyện Vị Xuyên - tỉnh 
Hà Giang

Tổ 13 - thị trấn Nông 
Trường Việt Lâm - huyện 
Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

002086000799 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 393/HAG-CCHND 29/08/2016

48 Lê Thanh Tâm 20/08/1992

Số nhà 17 - tổ 7 - 
phường Quang Trung - 
TP Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang

Thôn Ngần Trung - xã 
Tân Thành - huyện Bắc 
Quang - tỉnh Hà Giang

002192001136 12/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000152/CCHN-D-SYT-HAG 13/08/2018

49 Trịnh Thị Thắm 12/09/1991

Đội 10 - xóm 4 - thôn 
Lương Xá - xã Hiệp 
Cường - huyện Kim 

Động - tỉnh Hưng Yên

Thôn Lương Xá - xã Hiệp 
Cường - huyện Kim Động 

- tỉnh Hưng Yên
033191005928 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 839/HY-CCHND 30/06/2015

50 Nguyễn Thị Bích Thảo 19/09/1987
Thôn Ia Lâm - xã  Ia Krêl 

- huyện Đức Cơ - tỉnh 
Gia Lai 

Thôn Ia Lâm - xã  Ia Krêl - 
 huyện Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai 
040187089937 08/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000448/GL- CCHND 30/10/2014

51 Trần Thị Thêm 05/05/1988
Thôn Tiền Thắng - xã 

Bảo Khê - TP Hưng Yên 
- tỉnh Hưng Yên

Thôn Tiền Thắng - xã Bảo 
Khê - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
033188008826 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2511/CCHN-D-SYT-HY 17/08/2021



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

52 Nguyễn Công Thọ 09/01/1995
Xã Thạch Ngọc - huyện 
Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Xã Thạch Ngọc - huyện 
Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

042095014600 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6355/CCHN-D-SYT-ĐNAI 27/06/2022

53 Đào Thị Thương 11/08/1984
Đội 8 - thôn 4 - xã Đại 
Hưng - huyện Khoái 

Châu - tỉnh Hưng Yên 

Đội 8 - thôn 4 - xã Đại 
Hưng - huyện Khoái Châu 

- tỉnh Hưng Yên 
033184007150 06/02/2025 Bộ Công An DSTH 1972/CCHN-D-SYT-HY 28/12/2018

54 Phan Thị An Thương 10/06/1999
Thôn Phố - xã Nà Chì - 

huyện Xín Mần - tỉnh Hà 
Giang

Số 2 - thôn An Toàn - xã 
Quảng Đức - huyện 
Quảng Xương - tỉnh 

Thanh Hoá

038199026838 05/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6782/CCHN-D-SYT-TH 06/06/2022

55 Bế Thị Thu Thủy 15/10/1983
Khu 3 - xã Đỗ Xuyên - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 3 - xã Đỗ Xuyên - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025183016652 07/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1064/PT-CCHND 27/08/2015

56 Vũ Thị Kiều Trang 01/09/1997
Thôn 6 - xã Bằng Doãn - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ 

Thôn 6 - xã Bằng Doãn - 
huyện Đoan Hùng - tỉnh 

Phú Thọ 
025197007341 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2404/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

57 Đậu Văn Tráng 14/10/1986
Xóm 1 - xã Xuân Sơn - 
huyện Đô Lương - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 1 - xã Xuân Sơn - 
huyện Đô Lương - tỉnh 

Nghệ An
040086029568 11/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000490/GL-CCHND 09/12/2014

58 Nguyễn Thục Trinh 26/03/1996
Thôn Bắc Cả - xã Đa Lộc 

- huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Ân Thi 3 - xã Hồng 
Quang - huyện Ân Thi - 

tỉnh Hưng Yên
027196000845 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2180/CCHN-D-SYT-HY 13/09/2019

59 Nguyễn Thị Tuyến 28/05/1987
Khu 4 - xã Phù Ninh - 
huyện Phù Ninh - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 4 - xã Phù Ninh - 
huyện Phù Ninh - tỉnh 

Phú Thọ
025187016557 29/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2409/CCHND-SYT-PT 09/05/2022

60 Bùi Văn Tuyển 14/06/1990
Thôn An Bình - xã Dân 

Tiến - huyện Khoái Châu 
- tỉnh Hưng Yên 

Thôn Tiểu Quan - xã 
Phùng Hưng - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên 

033090004186 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2544/CCHN-D-SYT-HY 28/09/2021

61 Đặng Thị Hải Yến 20/09/1996

TDP Dương Hòa - 
phường Minh Đức - thị 
xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng 

Yên

TDP Dương Hòa - 
phường Minh Đức - thị xã 
Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên

033196008622 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2166/CCHN-D-SYT-HY 13/08/2019

62 Nguyễn Thị Hải Yến 15/02/1972
Khu 5 - xã Ấm Hạ - 

huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 5 - xã Ấm Hạ - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ
025172012976 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1455/PT- CCHND 06/06/2017

63 Trần Thị Thu Yến 16/09/1994
222 đường Thạch Sơn - 
phường Sa Pa - thị xã Sa 

Pa - tỉnh Lào Cai

Khu 13 - xã Hanh Cù - 
huyện Thanh Ba - tỉnh 

Phú Thọ
025194012661 24/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2458/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(ĐÃ KÝ)


